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TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá kết quả và tác dụng phụ của xạ trị gia tốc u sao bào bậc cao tại Bệnh viện Bạch Mai. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 36 bệnh nhân u sao bào bậc cao được chẩn đoán và xạ trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1/2011 đến tháng 10/2015. Kết quả: 16/36 trường hợp có mô bệnh học Anaplastic astrocytoma (44%). 44,4% bệnh nhân được xạ trị liều 50-59,4Gy, 55,6% xạ trị liều 60-64Gy. Có 19/36 bệnh nhân được điều trị hóa chất kết hợp xạ trị (52,8%). Hầu hết các triệu chứng lâm sàng cải thiện sau xạ trị 3 tháng. Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là 21,5±2,4 tháng, Glioblastoma là: 14,0±1,0 tháng, Anaplastic Astrocytoma là: 29,4±4,2 tháng. Thời gian sống thêm toàn bộ ở nhóm bệnh nhân có điều trị hóa chất kết hợp là 27,2±3,8 tháng, không điều trị hóa chất là 14,9±2,0 tháng. Kết luận: Xạ trị gia tốc cải thiện triệu chứng lâm sàng và kéo dài thời gian sống thêm toàn bộ. Tác dụng phụ thường gặp là rụng tóc và mệt mỏi. Điều trị hóa chất kết hợp làm tăng thời gian sống thêm toàn bộ so với xạ trị đơn thuần.

Từ khóa: U sao bào bậc cao, xạ trị, hóa chất.

SUMMARY

EVALUTATE RESULTS OF RADIATION THERAPY FOR HIGH GRADE ASTROCYTOMA AT BACH MAI HOSPITAL

Abstract: Aims: To evalutate results and side effects of radiation therapy for high grade astrocytoma at Bach Mai hospital. Patients and Methods: 36 patients with high grade astrocytoma was diagnosed and radiotherapy at Bach Mai Hospital from January 2011 to October 2015. Results: 16/36 case with histopathology was anaplastic astrocytoma (44%). 44.4% of patients who receive radiation doses 50-59,4Gy, 55.6%: 60-64Gy. 19/36 patients have chemotherapy combined radiotherapy (52.8%). Most of the clinical symptoms improved after 3 months radiation therapy. Overall survival in average is 21.5 ± 2.4 months, Glioblastoma: 14.0 ± 1.0 months, anaplastic astrocytoma: 29.4 ± 4.2 months. Overall survival in group of patients with chemotherapy was 27.2 ± 3.8 months, no chemotherapy was 14.9 ± 2.0 months. Conclusions: Radiotherapy improved clinical symptoms and extension overall survival time. Common side effects are hair loss and fatigue. Combination chemotherapy increases survival time than radiation alone. 

